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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

của mô hình Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em
trên địa bàn xã Vĩnh Lại
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-BCĐ ngày 24/3/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình "Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em")

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chế này quy định đối tượng, nguyên tắc, nội dung, biện pháp và trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị, cơ quan trong việc tổ chức thực hiện mô hình phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn xã Vĩnh Lại.


Điều 2. Đối tượng thực hiện mô hình


1. Công an xã.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình “Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em” trên địa bàn xã Vĩnh Lại.

3. Các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của các đơn vị tham gia thực hiện mô hình.

Điều 3. Mục đích hoạt động mô hình


Chủ động phối hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật nhằm làm giảm nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm xâm hại trẻ em, bảo đảm các trường hợp trẻ em bị xâm hại được phát hiện, can thiệp giúp đỡ kịp thời.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động mô hình


1. Mọi hoạt động phải đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em được phân công nhiệm vụ cụ thể và có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; bảo đảm tham gia đầy đủ các hoạt động theo Kế hoạch số 26/KH-UBND, ngày 26/7/2022 của UBND xã về xây dựng mô hình “Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em” trên địa bàn xã Vĩnh Lại.

3. Mọi thông tin, tin báo, tố giác trong quá trình tiếp nhận, xác minh trẻ em bị xâm hại phải được bảo mật vì lợi ích, sự an toàn của người cung cấp thông tin và vì lợi ích của trẻ em có liên quan. Quá trình cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ cho việc bảo vệ trẻ em giữa nơi tiếp nhận thông tin và cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, chức năng bảo vệ trẻ em được bảo mật.
Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Công tác phối hợp trong thực hiện mô hình


1. Phối hợp xây dựng và tổ chức triển khai, thực hiện Quy chế hoạt động của mô hình; phối hợp trong công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; trách nhiệm của gia đình, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc chăm sóc bảo vệ trẻ em; qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, phòng ngừa và tố giác tội phạm, kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng tuyên truyền tại cơ sở.


2. Phối hợp tiếp nhận thông tin đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại.

- Nơi tiếp nhận các thông tin là các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục; gia đình, cá nhân nếu phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại trẻ em có trách nhiệm thông báo ngay (trực tiếp hoặc qua điện thoại hoặc bằng các hình thức khác) cho một trong những cơ quan sau:


+ Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em: 111.


+ Uỷ ban nhân dân, Công an xã.


+ Người tiếp nhận thông tin có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin về hành vi xâm hại và các nguy cơ đối với trẻ em vào Sổ tiếp nhận thông tin.


- Đánh giá ban đầu mức độ tổn hại của trẻ em và trưng cầu giám định, thu thập bằng chứng để xử lý đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời cho trẻ em trong trường hợp cần thiết.


3. Phối hợp xử lý thông tin.

- Nơi tiếp nhận thông tin về trường hợp trẻ em bị xâm hại có trách nhiệm chuyển ngay thông tin đến Uỷ ban nhân dân xã nơi xảy ra vụ việc để thực hiện các bước tiếp theo.


- Uỷ ban nhân dân xã chủ trì, chỉ đạo người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã phối hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em để kiểm tra tính trung thực của các thông tin đã được tiếp nhận; đánh giá thực trạng vụ việc, nguy cơ mất an toàn và mức độ gây tổn hại đối với trẻ em để có biện pháp can thiệp, xử lý kịp thời. Đối với trường hợp trẻ em bị chính cha, mẹ, người chăm sóc, nuôi dưỡng xâm hại thì người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an và các đơn vị có liên quan hướng dẫn người phát hiện vụ việc cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra tiếp theo.


4. Đánh giá mức độ ban đầu để xử lý đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em.

- Ngay sau khi xác thực về vụ việc xảy ra, Uỷ ban nhân dân xã thông báo, chỉ đạo ngay đến Công an xã để nắm thông tin và kịp thời xử lý vụ việc.


- Trạm y tế có trách nhiệm khám và điều trị khẩn cấp cho trẻ em, cử nhân viên công tác xã hội của bệnh viện thực hiện tư vấn, tham vấn cho trẻ em và cho gia đình trẻ em ổn định tâm lý. Trường hợp trẻ em có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại tình dục thì cơ sở y tế gửi ngay kết quả đến Uỷ ban nhân xã. Uỷ ban nhân dân xã gửi văn bản kèm chứng cứ sang Công an xã, Công an xã tổng hợp báo cáo và hồ sơ liên quan gửi Cơ quan cảnh sát điều tra cấp huyện xem xét, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định pháp luật.


5. Các thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình địa bàn, dư luận xã hội liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em với Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình hoặc do các thành viên có liên quan phối hợp. Trên cơ sở các thông tin nắm được và những nội dung báo cáo, lực lượng Công an xã xử lý thông tin và có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh xử lý kịp thời. Việc trao đổi thông tin phải đảm bảo yêu cầu nhanh chóng, chính xác và kịp thời các vụ việc xảy ra. Hình thức trao đổi bằng văn bản, trao đổi trực tiếp hoặc qua phương tiện thông tin liên lạc tùy theo tính chất từng vụ việc.


6. Phối hợp xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tự quản về ANTT như: Lực lượng Công an xã bán chuyên trách, các Ban ANTT, Tổ liên gia tự quản, Bảo vệ trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học.


Điều 6. Trách nhiệm của Công an xã

1. Chỉ đạo hệ thống Công an viên từ xã đến khu dân cư triển khai thực hiện và đảm bảo công tác phối hợp với các đơn vị liên quan khi được yêu cầu.


2. Cử cán bộ làm đầu mối, chủ động trao đổi, cung cấp các thông tin, quá trình xử lý và kết quả giải quyết trường hợp trẻ em bị xâm hại.

3. Chỉ đạo lực lượng Công an trong xã thực hiện biện pháp khẩn cấp loại trừ nguy cơ đối tượng tiếp tục là nạn nhân của bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục và đảm bảo áp dụng các biện pháp điều tra thân thiện đối với trẻ em theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp Cơ quan điều tra tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật các đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em. Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm chễ, cố tình kéo dài hoặc không giải quyết các trường hợp trẻ em bị xâm hại.

5. Thông tin chính xác, kịp thời về nội dung, quá trình xử lý và kết quả giải quyết đối với các cơ quan báo, đài nhằm góp phần định hướng dư luận xã hội.


6. Tổ chức và thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội theo chức năng, nhiệm vụ để góp phần bảo vệ trẻ em trên địa bàn.


Điều 7. Trách nhiệm của Bộ phận Văn hóa - Xã hội

1. Phối hợp các cơ quan có liên quan chấn chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực văn hoá; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh thu hút trẻ em và thanh thiếu niên tham gia nhằm phòng ngừa tệ nạn, xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật... nhất là các hành vi xâm hại trẻ em, lạm dụng trẻ em trong lĩnh vực du lịch.

2. Định hướng các cơ quan truyền thông phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để cập nhật những thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời về nội dung, quá trình xử lý và kết quả giải quyết các trường hợp trẻ em bị xâm hại nhằm truyền tải cho người dân những thông tin chính thống, đồng thời có biện pháp ngăn chặn các trang mạng đăng tải lại thông tin những vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm tránh ảnh hưởng đến tâm lý, cuộc sống của nạn nhân và gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.


3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, trách nhiệm nêu gương của người lớn trong gia đình, hướng dẫn gia đình, cơ sở giáo dục, nhà trường và trẻ em về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa tình trạng cha, mẹ, người thân, người chăm sóc trẻ em xâm hại tính mạng, sức khoẻ, tinh thần, nhân phẩm của trẻ em, về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực xâm hại trẻ em.


4. Đảm bảo công tác phối hợp với các đơn vị liên quan khi được yêu cầu.

5. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nhận biết trẻ em bị xâm hại cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ, người làm công tác bảo vệ trẻ em và cộng tác viên bảo vệ trẻ em ở khu dân cư.


6. Tăng cường hoạt động kết nối, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, phối hợp các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan phát triển các loại hình dịch vụ bảo vệ trẻ em nhằm đáp ứng nhu cầu can thiệp giúp đỡ trong trường hợp cần thiết.


Điều 8. Trách nhiệm của các Trường học trên địa bàn xã

1. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trên địa bàn và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ trẻ em trong nhà trường, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em là nạn nhân bị xâm hại sớm được tái hòa nhập.

2. Rà soát các tiêu chuẩn trường học bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp trong cơ sở giáo dục, nhất là giáo dục mầm non công lập, tư thục trên địa bàn xã.


3. Tăng cường giáo dục kỹ năng phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế trường học, cha mẹ và học sinh. Xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường nhằm quản lý hiệu quả trẻ em và thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em.


4. Chủ động phát hiện các trường hợp học sinh có dấu hiệu bị xâm hại, thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp các cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc xử lý, điều tra bảo vệ trẻ em.


5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại các nhà trường để kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em xảy ra.


Điều 9. Trách nhiệm của Bộ phận Tư pháp


Có trách nhiệm tư vấn, tham vấn, hỗ trợ thủ tục pháp lý cho trẻ em và gia đình trẻ em bị xâm hại nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em trước các cơ quan tố tụng.

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ phận Văn phòng – Thống kê

Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ trình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai xây dựng mô hình.


Điều 11. Trách nhiệm của Bộ phận Tài chính - Kế toán

Tham mưu UBND xã bố trí kinh phí tổ chức, triển khai xây dựng mô hình từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên


Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên chỉ đạo trong hệ thống tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thành viên trong hệ thống tổ chức của mình từ xã đến các khu dân cư và toàn xã hội mạnh dạn tố giác, thông tin kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện các trường hợp trẻ em bị xâm hại, đặc biệt là bị bạo lực và xâm hại tình dục; phối hợp thực hiện tư vấn, tham vấn, hỗ trợ cho trẻ em và gia đình trẻ em là nạn nhân của hành vi bạo lực, xâm hại theo quy định của pháp luật với các biện pháp phù hợp và đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Kinh phí hoạt động mô hình


Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình “Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em” đề xuất UBND các cấp hỗ trợ kinh phí hoặc vận động, xã hội hóa nguồn kinh phí để xây dựng, tổ chức hoạt động mô hình.


Điều 14. Khen thưởng


Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện mô hình có thành tích xuất sắc được Ban Chỉ đạo xem xét, đề nghị các cấp biểu dương, khen thưởng theo quy định hiện hành.

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung


1. Quy chế hoạt động mô hình được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo đề nghị của các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình “Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em” và được thông qua theo quy định.

2. Ban Chỉ đạo mô hình có trách nhiệm nghiên cứu, chỉnh sửa và báo cáo Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lại kết quả sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của mô hình.
Điều 16. Trách nhiệm thi hành


1. Quy chế này được phổ biến, quán triệt đến các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình “Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em” và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện mô hình.

2. Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình “Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em” phát huy vai trò nòng cốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các nội dung, biện pháp thực hiện mô hình.

3. Định kỳ hằng năm, tiến hành sơ kết để đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mô hình./.


